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          Thứ 
HĐ Thời gian Thứ 2: 15/09/2025 Thứ 3: 16/09/2025 Thứ 4: 17/09/2025 Thứ 5: 18/09/2025 Thứ 6: 19/09/2025

Đón trẻ, 
chơi

Cô đón trẻ, trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh lớp mẫu giáo của bé. Cô gần gũi quan tâm, tạo cho trẻ tâm thế thoải mái.Trò chuyện 
với trẻ về 4 nhóm thực phẩm ( thịt, cá, trứng, rau). Trẻ biết ăn để cao lớn và khỏe mạnh

Thể dục 
sáng

60-70 
Phút

* Nội dung: + Hô hấp: 
Hít vào thở ra; + Tay: 2 
tay đưa lên cao ra trước 
sang ngang; + Lườn: 
Quay người sang trái, 
sang phải; + Chân: Đứng 
lên ngồi xuống

* Mục tiêu: Trẻ thực 
hiện được các dộng tác 
trong bài thể dục buổi 
sáng theo nhạc
* Chuẩn bị: Sân tập sạch 
sẽ bằng phẳng, trang 
phục gọn ngàng, cô và 
trẻ thoải mái.

* Tổ chức hoạt động: Khởi động: cô cho trẻ đi vòng tròn, đi nhanh đi chậm 
theo yêu cầu của cô giáo. Trọng động: cô cho trẻ xếp thành 2 hàng ngang 
đứng so le nhau, tập các động tác trong bài thể dục buổi sáng theo nhạc, Trò 
chơi: pha nước cam, Con voi                                                                                                                  
Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng 

Hoạt động 
học

30-40 
Phút

THỂ DỤC
5T: Bò bằng bàn tay và 

bàn chân 4-5 m
4T: Bò bằng bàn tay và 

bàn chân 3-4 m
3T: Bò theo hướng thẳng 

.TC: Bịt mắt bắt dê

KPXH
Trò chuyện về trường 

mầm non của bé

LQCC: 

Làm quen chữ cái o, ô, 
ơ

TOÁN
Đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 2 (3T)
Ôn củng cố số lượng 2, 
nb chữ số 2, số tt trong 

phạm vi 2 (4T
Ôn củng cố số lượng 2, 

chữ số 2, số tt trong 
phạm vi 2 (5T)

ÂM NHẠC
DH: Cháu đi mẫu 

giáo
NH: Đi học

TC: Ai nhanh nhất

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời

30- 40 
Phút

* Nội  dung: QS: cây 
hoa bóng nước, hoa sam, 
lá hoa ngọc thảo, hoa 
ngọc thảo....                        
- TCVĐ: Cắm cờ, gieo 
hạt, cây cao cỏ thấp, lộn 
cầu vồng......
- Chơi theo ý thích: Chơi 
tự do với bóng, vòng, 

* Mục tiêu: 
- Trẻ biết gọi tên, biết 
đặc điểm, màu sắc của 
nội dung quan sát                                          
- Trẻ biết tham gia các 
trò chơi, chơi đoàn kết                                                            
- Biết chơi tự do ở các 
nhóm, không tranh giành 
đồ chơi.

* Chuẩn bị:                                  
- Địa điểm: Thoáng 
mát, sạch sẽ   
- Cây hoa bóng nước, 
hoa sam, lá hoa ngọc 
thảo, hoa ngọc thảo....                                       
- Bóng, vòng, lá cây, 
phấn, ghép nút, xích đu, 
goác TN cho trẻ chơi

* Tổ chức hoạt động:                                                                 
 Cô dẫn trẻ ra chỗ râm mát                                                           
Trẻ được kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia 
hoạt động            
Hướng trẻ vào nội dung và cho trẻ quan sát                                 
Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi                                                       
Trẻ chơi theo ý thích. Cô nhận xét các nhóm 
chơi. Cho trẻ vệ sinh chân tay.                                                                                                                                                      



phấn, ghép nút, xích đu, 
góc thiên nhiên, lá cây                                     

Chơi hoạt 
động ở các 

góc

40- 50 
Phút

* Nội  dung:
1.Góc phân vai: Chơi nấu 
ăn, cô giáo….
2. Góc xây dựng: Xây 
trường học
3. Góc toán: Trẻ đếm đồ 
dùng học tập                                              
4. Góc TN: Chăm sóc 
cây

* Mục tiêu
-Trẻ biết vai chơi của 
mình, biết chơi cùng 
nhau.
-Trẻ biết chơi cạnh nhau, 
không tranh dành đồ chơi 
của nhau. Biết thể hiện 
hành động của vai chơi.

* Chuẩn bị;
- Một số tranh nấu ăn, 
cô giáo...
- Các khối xếp hình, các 
nút nhựa, gạch xây 
dựng.
- Bộ đồ dùng đc của 
lớp.
-Tiền giấy..

* Tổ chức hoạt động:
- Nấu ăn, cô giáo...
- Xây trường học...
 - Tổ chức cho trẻ đếm đồ dùng học tập, chăm sóc 
cây
- Gần hết giờ cô đến các nhóm nhận xét trẻ chơi 
trong giờ HĐG
- Cho trẻ cất đồ chơi gọn gàng

Ăn trưa 60- 70 
Phút

Cô cho trẻ rửa tay dưới vòi nước chảy. Trẻ biết kể tên 1 số món ăn hằng ngày, biết sử dụng bát thìa, biết tự xúc ăn và lau miệng sau 
khi ăn. Cô chia cơm cho trẻ, nhắc trẻ mời cô, mời bạn. Quan sát động viên trẻ ăn hết suất

 Ngủ trưa 140-
150Phút Trẻ  ăn xong cho trẻ lau tay, lau miệng, lên giường ngủ. Cho trẻ đọc thơ " giờ ngủ".  Nhắc trẻ tư thế ngủ. Quan sát trẻ ngủ.

Ăn bữa 
phụ

30-40 phút Cô cho trẻ rửa mặt. Trẻ biết dùng khăn rửa mặt, biết cách rửa mặt và rửa mặt đúng cách. Cô chia cháo (bánh) cho trẻ, nhắc trẻ mời 
cô, mời bạn và động viên trẻ ăn hết 

Tăng 
cường 

tiếng việt

30-40 
Phút

Dạy tiếng việt: Quyển 
truyện, vở tạo hình, bút 
chì

TCM: Tay cầm tay            Dạy tiếng việt: Bút bi, 
thước kẻ, bút màu

 Dạy trẻ cách rửa tay 
đúng cách

Dạy trẻ kỹ năng ngồi 
đúng tư thế

Chơi hoạt 
động theo 

ý thích

70-80 
Phút

LQBM: KPXH
Trò chuyện về trường 

mầm non của bé
TCDG: Mèo đuổi chuột. 
Nêu gương cuối ngày

LQBM: LQCC: o, ô, ơ.                        
Chơi tự do. Nêu gương 

cuối ngày

LQBM: TOÁN. Đếm 
trên đối tượng trong 
phạm vi 2 (3T). Ôn 
củng cố số lượng 2, nb 
chữ số 2, số tt trong 
phạm vi 2 (4TÔn củng 
cố số lượng 2, chữ số 2, 
số tt trong phạm vi 2 
(5T)
TCDG: Lộn cầu vồng. 
Nêu gương cuối ngày

LQBM: ÂN:DH: Cháu đi 
mẫu giáo. NH: Đi 
học.TC: Ai nhanh nhất
Chơi tự do. Nêu gương 
cuối ngày

Chơi tự do. Nêu 
gương cắm cờ, phát 

phiếu bé ngoan, vs trả 
trẻ.

 SH CM



Trả trẻ 40-50 
Phút

Cô vệ sinh cá nhân rửa tay, lau mặt, sửa sang quần áo cho trẻ. Bố mẹ đón cô nhắc trẻ chào cô giáo, chào các các bạn trước khi ra về 
Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe trẻ ở lớp.                        

Người soạn                                                                                        Tổ chuyên môn ký duyệt

Tòng Thị Hương       Lò Thị Nguyệt
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